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ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ XUẤT

Kì kiểm tra: Giữa học kì II năm học 2024-2025
Môn kiểm tra: Khoa học tự nhiên 8

Thời gian làm bài : 90 phút

Họ và tên người ra đề: Vũ Thị Kim Liêm- Đỗ Thị Ngần
Chức vụ: Giáo viên

Đơn vị: Trường THCS xã Ngọc Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
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	Tổng câu
	1
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	12

	Tổng điểm
	1
	3,0
	3,5
	0
	2,5
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	% điểm số
	40%
	35%
	25%
	
	100%



*  Bản đặc tả   
	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số ý TL/số câu hỏi TN
	Câu hỏi/ý

	
	
	
	TL
	TN
	TL
	TN

	        1.  Điện  
	
	
	
	

	- Tác dụng của dòng điện.

- Cường độ dòng điện và hiệu điện thế.

- Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế


	Nhận biết
	- Các vật cọ xạt đều nhiễm điện.

- Nhận biết các tác dụng cơ bản của dòng điện: nhiệt, phát sáng, hoá học, sinh lí.
	
	3
	
	C1, C2, C3, 

	
	
	- Nêu được đơn vị đo cường độ dòng điện và đơn vị đo hiệu điện thế.
	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	- Thực hiện thí nghiệm để minh hoạ được các tác dụng cơ bản của dòng điện: nhiệt, phát sáng, hoá học, sinh lí.
	
	
	
	

	
	
	Thực hiện thí nghiệm để nêu được số chỉ của ampe kế là giá trị của cường độ dòng điện.

- Thực hiện thí nghiệm để nêu được khả năng sinh ra dòng điện của pin (hay ắc quy) được đo bằng hiệu điện thế (còn gọi là điện áp) giữa hai cực của nó.

- Kể tên các vật dẫn điện tốt và cách điện tốt.
	2
	
	C13,C14
	

	        3. Sinh học cơ thể người  
	
	
	
	

	- Khái quát về cơ thể người.

- Hệ vận động ở người.

- Dinh dưỡng và tiêu hoá ở người.

- Máu và hệ tuần hoàn của cơ thể người.

- Hệ hô hấp ở người.

- Hệ bài tiết ở người.

- Điều hoà môi trường trong của cơ thể người.

- Hệ thần kinh và các giác quan ở người.

- Hệ nội tiết ở người.

- Da và điều hoà thân nhiệt ở người.


	Nhận biết
	- Nêu được các phần trong cơ thể người.
	
	1
	
	C6

	
	
	- Quan sát hình vẽ (hoặc mô hình, sơ đồ khái quát) hệ tiêu hoá ở người, kể tên được các cơ quan của hệ tiêu hoá.

- Nêu được các cơ quan của hệ vận động ở người.
- Cấu tạo của xương.

- Tính chất của cơ.
- Trình bày được chức năng của hệ tiêu hoá.

- Trình bày được chế độ dinh dưỡng của con người ở các độ tuổi.

- Nêu được nguyên tắc lập khẩu phần thức ăn cho con người. 

- Trình bày được một số vấn đề về an toàn thực phẩm
	
	6
	
	C4

C7, C8, C5,9
10



	
	
	- Nêu được chức năng của máu và hệ tuần hoàn.

- Nêu được các thành phần của máu và chức năng của mỗi thành phần (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, huyết tương).

- Nêu được nguyên tắc truyền máu.

- Quan sát mô hình (hoặc hình vẽ, sơ đồ khái quát) hệ tuần hoàn ở người, kể tên được các cơ quan của hệ tuần hoàn. Nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ tuần hoàn.
- Trình bày được một số bệnh, tật liên quan đến hệ vận động và một số bệnh về sức khoẻ học đường liên quan hệ vận động (ví dụ: cong vẹo cột sống). Nêu được một số biện pháp bảo vệ các cơ quan của hệ vận động và cách phòng chống các bệnh, tật.
	1
	1
	C17
	C11



	
	
	- Nêu được chức năng của hệ hô hấp.

- Quan sát mô hình (hoặc hình vẽ, sơ đồ khái quát) hệ hô hấp ở người, kể tên được các cơ quan của hệ hô hấp. Nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ hô hấp.
	
	1
	
	C12

	
	Thông hiểu
	- Dựa vào sơ đồ (hoặc hình vẽ), mô tả được cấu tạo sơ lược các cơ quan của hệ vận động. Phân tích được sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của hệ vận động. Liên hệ được kiến thức đòn bẩy vào hệ vận động.

- Nêu được ý nghĩa của tập thể dục, thể thao và chọn phương pháp luyện tập thể thao phù hợp (tự đề xuất được một chế độ luyện tập cho bản thân nhằm nâng cao thể lực và thể hình).

- Nêu được tác hại của bệnh loãng xương.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ tiêu hoá.

- Nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ tuần hoàn

- Nêu được một số bệnh về đường tiêu hoá và cách phòng và chống (bệnh răng, miệng; bệnh dạ dày; bệnh đường ruột, ...).
	1
	
	C18
	

	
	
	- Nêu được một số bệnh về phổi, đường hô hấp và cách phòng chống.

- Trình bày được vai trò của việc chống ô nhiễm không khí liên quan đến các bệnh về hô hấp.

- Tranh luận trong nhóm và đưa ra được quan điểm nên hay không nên hút thuốc lá và kinh doanh thuốc lá.
	
	
	
	

	
	
	- Trình bày được một số bệnh về hệ bài tiết và cách phòng chống các bệnh đó.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được khái niệm cân bằng môi trường trong và vai trò của sự duy trì ổn định môi trường trong của cơ thể (ví dụ nồng độ glucose, nồng độ muối trong máu, urea, uric acid, pH).
	
	
	
	

	
	
	- Trình bày được một số bệnh về hệ thần kinh và cách phòng các bệnh đó.

- Nêu được tác hại của các chất gây nghiện đối với hệ thần kinh. Không sử dụng các chất gây nghiện và tuyên truyền hiểu biết cho người khác.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được một số bệnh liên quan đến hệ nội tiết (tiểu đường, bướu cổ do thiếu iodine, ...) và cách phòng chống các bệnh đó.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được vai trò và cơ chế duy trì thân nhiệt ổn định ở người.

- Nêu được vai trò của da và hệ thần kinh trong điều hoà thân nhiệt.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được khái niệm thụ tinh và thụ thai.

- Nêu được hiện tượng kinh nguyệt và cách phòng tránh thai.

- Kể tên được một số bệnh lây truyền qua đường sinh dục và trình bày được cách phòng chống các bệnh đó (bệnh HIV/AIDS, giang mai, lậu,...).
	
	
	
	

	
	Vận dụng

	-  Dựa vào hiểu biết về nhóm máu trong thực tiễn (ví dụ trong cấp cứu phải truyền máu; ý nghĩa của truyền máu, cho máu và tuyên truyền cho người khác).
- Giải thích được vì sao con người sống trong môi trường có nhiều vi khuẩn có hại nhưng vẫn có thể sống khoẻ mạnh.
	2
	
	C15,16
	


NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1: Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây chứng tỏ dòng điện đi qua được chất khí?

A. Bóng đèn dây tóc.                            B. Bàn là.

C. Cầu chì.                                           D. Bóng đèn của bút thử điện.
Câu 2. Tại sao dây dẫn điện trong nhà không được dùng dây dẫn trần?
A. Không thuận tiện khi sử dụng.                                          B. Không đạt yêu cầu về mỹ thuật.
C. Dây dẫn trần không bền bằng dây dẫn có vỏ bọc.             D. Để đảm bảo an toàn điện.
Câu 3: Ampe kế là dụng cụ để đo:

A. Cường độ dòng điện                B. hiệu điện thế

C. Công suất điện                         D. Điện trở
Câu 4: Xương thuộc hệ cơ quan nào?

A. Hệ vận động.
   B. Hệ bài tiết.


C. Hệ sinh dục.
  D. Hệ tiêu hóa.

Câu 5: Các nha sĩ khuyên không nên ăn thức ăn quá nóng. Vì sao?

A.Vì răng dễ vỡ.                B. Vì răng dễ bị ố vàng

C. Vì răng dễ bị sâu.         D. Vì men răng dễ bị rạn nứt
Câu 6: Cơ thể người được phân chia thành mấy phần ? Đó là những phần nào ?

A. 3 phần : đầu, thân và chân.                   B. 2 phần : đầu và thân

C. 3 phần : đầu, thân và các chi.                D. 3 phần : đầu, cổ và thân
Câu 7: Thành phần cấu tạo của xương

A. Chủ yếu là chất hữu cơ (cốt giao)

B. Chủ yếu là chất vô cơ (muối khoáng)

C. Chất hữu cơ (cốt giao) và chất vô cơ (muối khoáng) có tỉ lệ chất cốt giao không đổi

D. Chất hữu cơ (cốt giao) và chất vô cơ (muối khoáng) có tỉ lệ chất cốt giao thay đổi theo độ tuổi

Câu 8: Cơ có hai tính chất cơ bản, đó là:

A. Co và dãn.                  B. Gấp và duỗi. 
C. Phồng và xẹp.            D. Kéo và đẩy.

Câu 9: Hoạt động đầu tiên của quá trình tiêu hóa xảy ra ở đâu?

A. Miệng.            B. Thực quản.        
C. Dạ dày.           D. Ruột non.

Câu 10: Qua tiêu hoá, lipit sẽ được biến đổi thành chất nào?

A. Glycerol và vitamin.             B. Glycerol và acid amin.

C. Nucleotit và acid amin.          D. Glycerol và acid béo.

Câu 11: Người mang nhóm máu AB có thể truyền máu cho người mang nhóm máu nào mà không xảy ra sự kết dính hồng cầu ?

A. Nhóm máu O.              B. Nhóm máu AB.

C. Nhóm máu A.                      D. Nhóm máu B.

Câu 12: Bộ phận nào dưới đây không thuộc hệ hô hấp ?

A. Thanh quản.         B. Thực quản.           
C. Khí quản.         D. Phế quản.
II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 13 (1 điểm). Vì sao khi trời mưa gió, không được lại gần dây điện rơi xuống mặt đường.
Câu 14 (0,75 điểm). Nêu các tác dụng của dòng điện. Mỗi tác dụng cho ví dụ

Câu 15 (1,5 điểm). a. Giải thích vì sao con người sống trong môi trường chứa nhiều vi khuẩn có hại nhưng vẫn có thể sống khỏe mạnh
b.Tại sao có nhiều loại vaccine cần phải tiêm nhắc lại? Lấy VD?
Câu 16 (1,0 điểm). Giả sử một người có nhóm máu A cần được truyền máu, người này có thể nhận những nhóm máu nào? Nếu truyền nhóm máu không phù hợp sẽ dẫn đến hậu quả gì?

Câu 17(1 điểm). Nêu các biện pháp phòng tránh tật cong vẹo cột sống
Câu 18 (1,75 điểm). Mô tả cấu tạo của hệ tuần hoàn và sự phối hợp các cơ quan trong hệ tuần hoàn.
HƯỚNG DẪN CHẤM
I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm, mỗi câu đúng 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	A
	B
	A
	D
	C
	D
	A
	A
	D
	B
	B


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	   13
(1đ)
	- Khi trời mưa gió, không được lại gần dây điện rơi xuống mặt đường vì trong dây điện có dòng điện và khi trời mưa thì  nước mưa cũng dẫn điện làm cho mặt đường ngay tại nơi dây điện rơi có dòng điện. Hơn nữa, cơ thể người là vật dẫn điện nên rất dễ bị điện truyền vào và bị điện giật nếu như không có đồ bảo hộ cách điện.
	1

	Câu 14
(0,75đ)

	+Tác dụng nhiệt: nồi cơm điện.

+Tác dụng phát sáng: Bóng đèn.

+Tác dụng sinh lí: Châm cứu chữa đau nhức trong y học.

+Tác dụng từ: Chuông điện.

+Tác dụng hóa học: Mạ trang sức.
	3 tác dụng 
được 0,5 đ

2 tác dụng còn lại 0,25 đ

	   15
(1,5đ)
	a.  Con người sống trong môi trường chứa nhiều vi khuẩn có hại nhưng vẫn có thể sống khỏe mạnh vì: 

+ Cơ thể có khả năng nhận diện, ngăn cản sự xâm nhập của mầm bệnh, đồng thời chống lại mầm bệnh khi nó đã xâm nhập vào cơ thể, đó gọi là khả năng miễn dịch của cơ thể.
b. Những vaccine cần tiêm nhắc lại vì một liều không đủ tạo ra miễn dịch nên cần phải tiêm nhiều liều để kích thích cơ thể sản sinh miễn dịch nhiều hơn nhằm đạt hiệu quả miễn dịch bền vững (ví dụ: vaccine viêm gan B). Một số mầm bệnh thay đổi tính kháng nguyên (ví dụ: virus cúm) nên vaccine phòng những bệnh này cần tiêm nhắc lại khi có biến chủng mới của mầm bệnh.


	0,75
0,75

	   16
(1,0đ)
	- Người có nhóm máu A cần được truyền máu, người này có thể nhận những nhóm máu O, A.

- Nếu truyền nhóm máu không phù hợp, hồng cầu của máu truyền vào cơ thể sẽ bị ngưng kết bởi các kháng thể của người nhận ngay trong lòng mạch máu, có thể xảy ra các phản ứng đồng loạt, gây sốc, nguy hiểm đến tính mạng của người được truyền máu.
	0,5

0,5

	17
(1,0đ)
	Các biện pháp phòng tránh tật cong vẹo cột sống

- Sử dụng bàn ghế vững chắc, chiều cao phù hợp với lứa tuổi.

- Tư thế ngồi học ngay ngắn, đeo cặp bằng hai vai.

- Lao động vừa sức, đúng lứa tuổi.

- Đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lí, đủ chất.
	Mỗi ý đúng được 0,25 đ



	  18
 (1,75đ)
	- Hệ tuần hoàn gồm tim và hệ mạch

- Tim hoạt động như một chiếc máy bơm và hút vừa đẩy máu lưu thông trong hệ tuần hoàn

- Hệ mạch gồm các động mạch, mao mạch, tĩnh mạch

- Các mạch máu có dạng ống hợp thành một hệ thống kín. Trong đó động mạch vận chuyển máu từ tim đến mao mạch để trao đổi nước, khí, các chất giữa máu và các tế bào máu trao đổi tại mao mạch theo tĩnh mạch trở về tim.

- Hệ tuần hoàn có chức năng vận chuyển các chất dinh dưỡng và chất khí đến các tế bào và mô của cơ thể nhờ sự lưu thông của máu qua vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ.
	0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,5 đ

0,5 đ



	Tổng
	
	7 điểm



